
UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Stt Lớp Họ và tên học sinh Ghi chú

1 6A1 Lưu Thành Luân Đội trưởng.

2 6A1 Giản Phước An 

3 6A1 Nguyễn Phúc Khang

4 6A1 Nguyễn Ngọc Trường Duy

5 6A1 Làu Thiên Bảo

6 6A1 Nguyễn Gia Phúc

7 6A1 Đặng Khắc Tri

8 6A1 Tăng Quốc Minh

9 6A1 Nguyễn Minh Khang

10 6A1 Nguyễn Bảo Sơn

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

NĂM HỌC 2022 - 2023
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1 6A2 Nguyễn Như Khang Đội trưởng.

2 6A2 Trần Minh Đức

3 6A2 Lê Ngọc Phát

4 6A2 Nguyễn Hoàng Quân

5 6A2 Hoàng Gia Bảo

6 6A2 Lê Hữu Thanh Toàn

7 6A2 Nguyễn Hải Nam

8 6A2 Trần Quốc Dũng

9 6A2 Phan Phước Quang Minh

10 6A2 Lê Đỗ Quang Huy
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1 6A3 Trần Anh Khoa Đội trưởng.

2 6A3 Trần Quang Vinh

3 6A3 Nguyễn Hà Minh Hưng

4 6A3 Nguyễn Kỳ Ân

5 6A3 Nguyễn Đắc Minh Thiện

6 6A3 Lê Quang Lâm

7 6A3 Nguyễn Hoàng Khang

8 6A3 Lê Công Minh Khôi

9 6A3 Lương Hữu Tiến

10 6A3 Huỳnh Lữ Hữu Phúc
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1 6A4 Trần Hoàng Bảo Đội trưởng.

2 6A4 Nguyễn Tùng Cương

3 6A4 Trần Hoàng Phát

4 6A4 Nguyễn Đình Minh Khoa

5 6A4 Nguyễn Hoàng Triết

6 6A4 Phạm Đức Minh Khang

7 6A4 Nguyễn Đức Hải 

8 6A4 Nguyễn Hữu Tiến

9 6A4 Lưu Ngọc Trí

10 6A4 Đặng Hoàng Quốc Trí
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1 6A5 Lưu Thành Danh Đội trưởng.

2 6A5 Trương Nhật Sơn An 

3 6A5 Lê Huỳnh Bảo Quang

4 6A5 Lâm Chấn Huy

5 6A5 Hồ Đắc Anh Khiêm

6 6A5 Lương Minh Triết

7 6A5 Nguyễn Trọng Khang

8 6A5 Đinh Bảo Nam

9 6A5 Nguyễn Văn Trung Kiên 

10 6A5 Phan Quốc Hùng
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1 6A6 Lê Quốc Kiệt Đội trưởng.

2 6A6 Nguyễn Đức An

3 6A6 Hoàng Trần Gia Huy

4 6A6 Hoàng Phương Đông

5 6A6 Trương Quang Viễn Nguyên

6 6A6 Nguyễn Đình Anh Khôi

7 6A6 Nguyễn Hải Nam

8 6A6 Nguyễn Đình Thái

9 6A6 Đỗ Quốc Minh Quân

10 6A6 Nguyễn Lê Hòa
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1 6A7 Đồng Minh Đức Đội trưởng.

2 6A7 Lê Nguyễn Trọng Nhân 

3 6A7 Võ Anh Khoa

4 6A7 Nguyễn Lê Đình Huân 

5 6A7 Nguyễn Hoàng Duy

6 6A7 Lê Đỗ Minh Huy

7 6A7 Nguyễn Anh Quang

8 6A7 Trần Minh Quân

9 6A7 Phạm Minh Thắng 

10 6A7 Hồ Ngọc Tuấn 
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1 6A8 Nguyễn Minh Nhật Đội trưởng.

2 6A8 Hồ Hoàng Khang

3 6A8 Nguyễn Tuấn Khang

4 6A8 Lê Quang Khôi

5 6A8 Đoàn Thanh Liêm

6 6A8 Nguyễn Thế Hiển

7 6A8 Vương Văn An

8 6A8 Cao Thạch Nghi

9

10
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1 6A9 Nguyễn Thanh Nguyên Phúc Đội trưởng.

2 6A9 Hồ Xuân Trí Quang

3 6A9 Nguyễn Viết Huy

4 6A9 Lê Gia Hào

5 6A9 Đới Nhân Hiếu

6 6A9 Nguyễn Lê Dũng

7 6A9 Trần Doãn Minh Khang

8 6A9 Đỗ Anh Huy

9 6A9 Nguyễn Hải Anh

10 6A9 Trần Hoàng Đăng Khoa
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1 6A10 Hàng Phú Quý Đội trưởng.

2 6A10 Nguyễn Thế Quốc Hào

3 6A10 Nguyễn Trí Hùng

4 6A10 Nguyễn Đỗ Minh Quân

5 6A10 Đoàn Phúc Minh Khang

6 6A10 Phạm Đăng Khoa

7 6A10 Lê Hồ Minh Khôi

8 6A10 Nguyễn Hoàng Phúc

9 6A10 Đỗ Anh Duy

10 6A10 Phan Chí Trung
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1 6A11 Nguyễn Vũ Gia Bảo Đội trưởng.

2 6A11 Vũ quốc Đạt

3 6A11 Phan Nguyễn Chấn Hưng

4 6A11 Nguyễn Hoàn Anh Duy

5 6A11 Âu Dương Tuấn Khôi

6 6A11 Nguyễn Minh Khoa

7 6A11 Phù Vũ Minh Phúc

8 6A11 Phạm Tấn Phát

9 6A11 Đinh Phúc Thịnh

10 6A11 Nguyễn Minh Quân
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1 6A12 Phan Sỹ Khiêm Đội trưởng.

2 6A12 Nguyễn Quý Minh Kha

3 6A12 Nguyễn Nhật Minh Quân

4 6A12 Hoàng Việt

5 6A12 Vũ Thiên Lộc

6 6A12 Quang Khánh Trường

7 6A12 Nguyễn Đức Thành

8 6A12 Nguyễn Hoàng Huy

9 6A12 Bùi Quang Minh

10 6A12 Vũ Minh Khoa


